Tuần : 11 (Từ ngày  16/11  đến  20/11/2020)	                  Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
16/11
	1
	31
	HĐTN 
	1A
	SHDC: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
	

	
	2
	121
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 46: ac ăc âc (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	122
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 46: ac ăc âc (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	31
	Toán
	1A
	Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 ( tiết 6)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
17/11
	1
	123
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 47: oc ôc uc ưc (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	124
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 47: oc ôc uc ưc (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	32
	Toán
	1A
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 ( tiết 1 )
	Máy chiếu 

	
	4
	21
	GDTC
	1A
	Động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng(tiết 3)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
18/11
	1
	125
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 48: at ăt ât (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	126
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 48: at ăt ât (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	22
	GDTC
	1A
	Động tác phối hợp, động tác điều hòa (tiết 1)
	

	
	4
	21
	TNXH
	1A
	Ôn tập chủ đề Trường học (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
19/11
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	127
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 49: ot ôt ơt (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	128
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 49: ot ôt ơt (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	11
	Đạo đức
	1A
	 Thực hành kĩ năng giữa kì 1
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
20/11
	1
	129
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 50: Ôn tập và kể chuyện (tiết 1)
	Máy chiếu
Bảng chữ cái 

	
	2
	130
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 51: Ôn tập và kể chuyện  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	33
	Toán
	
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 ( tiết 2 )
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Trang trí lọ hoa

	

	
	5
	
	
	
	
	






Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
16/11
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	11
	Âm nhạc
	1A
	Đọc nhạc: Ban nhạc Đô-Rê-Mi
Nghe nhạc: Bài hát những bông hoa những bài ca.
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
17/11
	1
	131
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Phép cộng trong phạm vi 10 ( tiết 4)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Học bài: Mẹ đi vắng
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
18/11
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 11)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	11
	Mĩ thuật
	1A
	Sáng tạo từ những hình cơ bản(tiết 2)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
19/11
	1
	22
	TNXH
	1A
	Ôn tập chủ đề Trường học (tiết 3) 
	Máy chiếu

	
	2
	32
	HĐTN
	1A
	Bài 7: Kính yêu thầy cô ( tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 11)

	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
20/11
	1
	132
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Phép trừ trong phạm vi 10 ( tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	33
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	
	




	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 12  tháng  11   năm 2020
Tổ trưởng


    Nguyễn Phương Tĩnh




